DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN BẰNG KHEN UBND TỈNH 
VÀ CÚP VÀNG

	Stt
	Đơn vị
	Sản phẩm
	Số điểm

	Sản phẩm Robusta
	
	

	1
	Công ty CP cà phê Phước An
	Robusta – Natural
	84.67

	2
	Công ty cổ phần Godere
	Robusta – Natural
	84.42

	3
	Chi nhánh Thung lũng cà phê  - Valleys Coffee
	Robusta – Honeyed Natural
	82.75

	4
	Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk
	Robusta – Honey
	81.96

	5
	Công ty TNHH Ngọc Mai Quang Trung
	Robusta – Honey (lên men yếm khí)
	81.92

	Sản phẩm Arabica
	
	

	6
	Công ty TNHH DD Kaffee
	Arabica Catimor – Natural
	84.54

	7
	Công ty TNHH The Married Beans
	Arabica yellow bourbon – Washed
	82.58

	
	
	Arabica Catimor – Washed
	82.50
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